
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

HỌC KỲ: 1 - Năm học: 2021-2022

Môn học: Anh văn sơ cấp 2 Lớp: ENGA2.M12

Giảng viên: Nguyễn Nữ Huyền Trang Mã GV:

 STT Mã số SV Họ và tên

Điểm thi 

Speaking 

+Presentation 

(30%)

Điểm

 quá trình

(30%)

Điểm thi 

CK

(40%)

Tổng điểm Điểm chữ Ghi chú

1 21520123 Huỳnh Mạnh Tường 8.40 7.80 8.00 8.10 Tám

2 21520555 Võ Hoàng An 7.80 7.00 7.70 7.50 Bảy rưỡi

3 21521894 Ma Văn Chương 7.50 7.50 8.30 7.80 Tám

4 21521988 Hoàng Trọng Dương 7.70 7.40 6.60 7.20 Bảy

5 21522114 Lê Minh Hùng 0.00 Không Vắng

6 21522213 Phan Gia Khánh 7.00 6.80 7.10 7.00 Bảy

7 21522660 Nguyễn Phước Vĩnh Thụy 8.80 8.50 7.40 8.20 Tám

8 21521781 Đàm Hải Trứ 8.70 8.80 6.50 7.90 Tám

9 21522383 Trần Gia Bảo Ngọc 6.50 7.50 7.40 7.20 Bảy

10 21522448 Nguyễn Văn Phát 8.00 8.50 8.40 8.30 Tám rưỡi

11 21522522 Nguyễn Nhật Qúi 6.00 6.80 7.80 7.00 Bảy

12 21520189 Trương Lê Diễn 7.60 7.50 6.50 7.10 Bảy

13 21521514 Nguyễn Thị Thùy 8.60 9.00 7.60 8.30 Tám rưỡi

14 21521633 Nguyễn Hùng Tuấn 8.20 7.20 4.60 Bốn rưỡi Vắng

15 21521860 Phùng Đức Bảo 8.80 9.00 6.90 8.10 Tám

16 21522124 Phạm Văn Hùng 8.00 8.80 6.80 7.80 Tám

17 21522817 Huỳnh Trịnh Ý 9.10 9.00 7.60 8.50 Tám rưỡi

18 21520705 Nguyễn Thành Đạt 7.90 7.50 7.30 7.50 Bảy rưỡi

19 21522461 Nguyễn Văn Phong 8.00 8.00 6.60 7.40 Bảy rưỡi

20 21520447 Nguyễn Hoàng Thân 8.20 8.00 6.50 7.50 Bảy rưỡi

21 21520635 Nguyễn Đình Thiên Bảo 8.10 8.40 7.70 8.00 Tám

22 21520714 Trịnh Tấn Đạt 7.60 7.50 7.10 7.40 Bảy rưỡi

23 21522541 Cao Hoài Sang 8.50 9.10 8.10 8.50 Tám rưỡi

24 21520515 Trần Thanh Tú 8.10 7.50 7.10 7.50 Bảy rưỡi

25 21520634 Vũ Gia Bảo 7.80 8.00 6.60 7.40 Bảy rưỡi

26 21522182 Dương Học Khải 8.50 9.20 6.40 7.90 Tám

27 21521626 Lê Anh Tuấn 8.90 9.00 6.30 7.90 Tám

28 21521996 Lê Khánh Duy 8.80 8.00 8.10 8.30 Tám rưỡi

29 20520823 Mai Ngọc Phương Trinh 7.80 8.80 5.80 7.30 Bảy rưỡi

30 18520532 Trần Trọng Chiến 6.00 6.50 5.50 6.00 Sáu

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)
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